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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến stress, trầm cảm, lo âu của

nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân Ái Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 259 nhân viên y

tế đang công tác tại Bệnh viện Nhân Ái. Dữ liệu được thu thập bằng bộ câu hỏi tự điền
sử dụng thang đo DASS-21 để đánh giá mức độ stress, trầm cảm và lo âu. Các yếu tố
liên quan được phân tích bằng thống kê mô tả và kiểm định chi bình phương với ngưỡng
ý nghĩa p<0,05. Phân tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm Stata13.

Kết quả: Trong tổng số 259 nhân viên y tế (nữ 52,12%), tỷ lệ nhân viên y tế có
biểu hiện stress là 20,8%, trầm cảm là 24,71%, và lo âu là 36,29% (bạn có thể cung cấp
chính xác số phần trăm từ phần kết quả). Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê gồm:
giới tính, tuổi, thời gian làm việc trung bình, thu nhập, khu vực công tác và thâm niên
làm việc. Ngoài ra, có mối tương quan chặt chẽ giữa ba trạng thái tâm lý stress – trầm
cảm – lo âu.

Kết luận: Stress, trầm cảm và lo âu là các vấn đề phổ biến trong đội ngũ nhân viên
y tế tại Bệnh viện Nhân Ái. Việc triển khai các chương trình hỗ trợ tâm lý, cải thiện điều
kiện làm việc và cân bằng đời sống nghề nghiệp – cá nhân là cần thiết nhằm nâng cao
sức khỏe tinh thần và chất lượng chăm sóc người bệnh.

Từ khóa: Stress, trầm cảm, lo âu, nhân viên y tế, DASS-21, Bệnh viện Nhân Ái.
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1. Đặt vấn đề (Introduction)
Sức khỏe tâm thần là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng cuộc

sống và năng suất lao động của con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), stress,
lo âu và trầm cảm là ba rối loạn tâm lý phổ biến, có xu hướng gia tăng trong những năm
gần đây, đặc biệt trong nhóm lao động chịu áp lực nghề nghiệp cao. Trong lĩnh vực y tế,
nhân viên y tế thường xuyên phải đối mặt với khối lượng công việc lớn, môi trường căng
thẳng, tiếp xúc với bệnh nhân nặng, cùng với rủi ro nghề nghiệp và trách nhiệm cao,
khiến họ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng tâm lý kéo dài.

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy tỷ lệ nhân viên y tế mắc stress,
trầm cảm và lo âu dao động từ 30% đến 70%. Các rối loạn này không chỉ ảnh hưởng đến
sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động, mà còn làm giảm chất lượng chăm
sóc, tăng sai sót chuyên môn và tỷ lệ nghỉ việc. Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu ghi nhận
tỷ lệ stress và lo âu ở nhân viên y tế đang ở mức đáng báo động, song vẫn còn ít công
trình khảo sát tại các bệnh viện chuyên khoa đặc thù.

Bệnh viện Nhân Ái – trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh – là đơn vị điều trị cho
bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS với đặc thù công việc áp lực cao, nguy cơ phơi nhiễm và
khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào đánh giá thực trạng
sức khỏe tâm thần của đội ngũ nhân viên tại đây. Vì vậy, nghiên cứu “Thực trạng stress,
trầm cảm và lo âu của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân Ái TP. Hồ Chí Minh năm 2025”
được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ mắc và các yếu tố liên quan, từ đó đề xuất các giải
pháp phù hợp để cải thiện sức khỏe tinh thần và hiệu quả công việc của nhân viên y tế.
2. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu (Materials and Methods)
2.1. Đối tượng nghiên cứu

 Loại hình nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
 Cỡ mẫu: Toàn bộ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện trong thời gian

nghiên cứu và đồng ý tham gia khảo sát. Tổng số mẫu thu thập được là 259 người.
 Tiêu chuẩn chọn mẫu: Nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện có thời gian

làm việc tối thiểu 06 tháng. Đồng ý tự nguyện tham gia và hoàn thành đầy đủ bảng câu
hỏi khảo sát

 Thời gian nghiên cứu: Năm 2025.
2.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
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 Thu thập số liệu: Dữ liệu được thu thập bằng bộ câu hỏi tự điền có cấu trúc,
gồm hai phần:

o Thông tin chung: tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn, tình trạng hôn
nhân, thâm niên công tác, thu nhập, khu vực và thời gian làm việc.

o Đánh giá sức khỏe tâm thần: sử dụng thang đo DASS-21 (Depression
– Anxiety – Stress Scale) để xác định mức độ stress, trầm cảm và lo âu.

Bộ câu hỏi được phát trực tiếp đến nhân viên y tế trong giờ làm việc, có hướng dẫn
cụ thể và được thu hồi ngay sau khi hoàn thành.

Xử lý và phân tích số liệu:Dữ liệu được nhập và xử lý bằng phầnmềm Stata13.
o Thống kê mô tả: xác định tỷ lệ và điểm trung bình của stress, trầm cảm,

lo âu.
o Thống kê phân tích: sử dụng kiểm định Chi-square để xác định mối liên

quan giữa các yếu tố độc lập và mức độ rối loạn tâm lý; hồi quy logistic đa biến nhằm
kiểm soát yếu tố nhiễu. Ngưỡng ý nghĩa thống kê được xác định ở mức p < 0,05.
3. Kết quả (Results)

Nghiên cứu được thực hiện trên 259 nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhân Ái, TP. Hồ
Chí Minh. Nhóm tuổi phổ biến nhất là 31– 40 tuổi (66,4%), nam chiếm 52,1%, đa số đã
lập gia đình (72,6%), trình độ đại học (84,6%), và thâm niên công tác trên 10 năm
(51,3%). Phần lớn nhân viên làm việc tại khoa lâm sàng (68,7%), với thời gian làm việc
trung bình 50–60 giờ/tuần (48,6%).

Bảng 1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu (n = 259)
Đặc điểm Nhóm Tỷ lệ (%)

Giới tính Nam / Nữ 52,1 / 47,9

Độ tuổi 31–40 tuổi 66,4

Tình trạng hôn nhân Đã lập gia đình 72,6

Trình độ học vấn Đại học 84,6

Thâm niên công tác >10 năm 51,3

Nơi làm việc Khoa lâm sàng 68,7

Thời gian làm việc/tuần 50–60 giờ 48,6
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Bảng 2. Tỷ lệ stress, trầm cảm và lo âu của nhân viên y tế (n = 259)
Mức độ Stress (%) Trầm cảm (%) Lo âu (%)

Bình thường 69,11 68,34 60,23

Nhẹ 10,81 6,95 3,47

Vừa 13,51 18,92 23,94

Nặng 5,41 1,54 7,34

Rất nặng 1,16 4,25 5,02

Tổng có rối loạn 20,08 24,71 36,29

Bảng 3. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05)
Nhóm yếu tố Stress Trầm cảm Lo âu

Nhân khẩu
học

Tình trạng hôn nhân
(p<0,001)

Tình trạng hôn nhân
(p<0,001)

Nhóm tuổi (p=0,028)

Gia đình – xã
hội

Số con (p<0,001) Số con (p<0,001) Số con (p<0,001)

Nghề nghiệp
Thâm niên công tác

(p=0,028)
–

Thâm niên công tác
(p=0,041)

Nơi làm việc
(p=0,016)

Nơi làm việc
(p=0,010)

Nơi làm việc
(p=0,004)

Thu nhập (p=0,013) Thu nhập (p=0,014) –

–
Thời gian làm

việc/tuần (p=0,007)
Thời gian làm

việc/tuần (p<0,001)

Trình độ
chuyên môn

– p=0,027 –

Bảng 4. Mối liên quan giữa stress, trầm cảm và lo âu (n = 259)
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Mối liên quan PR (Tỷ suất hiện hành tương đối) KTC 95% p

Trầm cảm↔ Stress 6,27 3,78 – 10,4 <0,001

Lo âu ↔ Stress 2,50 1,90 – 3,40 <0,001

Lo âu ↔ Trầm cảm 4,90 3,60 – 6,66 <0,001
Nhận xét:
Nhân viên y tế có trầm cảm có khả năng bị stress cao gấp 6,27 lần so với nhóm

không trầm cảm; những người có lo âu có khả năng bị stress cao gấp 2,5 lần, và lo âu
thường đi kèm trầm cảm với nguy cơ cao gấp 4,9 lần.
4. Bàn luận

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ stress, trầm cảm và lo âu ở nhân viên y tế tại Bệnh viện
Nhân Ái lần lượt là 20,08%, 24,71% và 36,29%, phản ánh gánh nặng tâm lý đáng kể
trong môi trường làm việc đặc thù HIV/AIDS. Kết quả này thấp hơn nghiên cứu của Lê
Thị Thanh Hoa (2023) với tỷ lệ stress 28,8% và trầm cảm 25,4% [11], nhưng tương
đồng với các nghiên cứu tại Việt Nam trong thời gian dịch Covid-19 [6]. So với quốc
tế, tỷ lệ này thấp hơn báo cáo của Qiao et al. (2016) và nghiên cứu tại Nam Phi, nơi nhân
viên y tế làm việc với bệnh nhân HIV/AIDS có tỷ lệ stress và trầm cảm từ 40–70% [2],
[12].

Về các yếu tố liên quan, nghiên cứu ghi nhận tình trạng hôn nhân, số con, thâm
niên công tác, nơi làm việc, thời gian làm việc và thu nhập có mối liên quan có ý nghĩa
thống kê với stress, trầm cảm và lo âu. Cụ thể, nhóm ly dị/ly thân có tỷ lệ stress cao gấp
4,29 lần (p<0,001), trong khi nhóm có gia đình ổn định có nguy cơ trầm cảm và lo âu
thấp hơn [8], [9]. Số con cũng là yếu tố bảo vệ: người có 1–2 con có nguy cơ trầm cảm
thấp hơn nhóm còn lại (p<0,001) [4], [6].

Về thâm niên công tác, nhóm làm việc từ 1–10 năm có stress và lo âu cao hơn do
chịu áp lực thích nghi và trách nhiệm nghề nghiệp tăng dần [7]. Kết quả này phù hợp
với nghiên cứu của Nguyễn Hồng Trường (2021). Ngoài ra, nhân viên làm việc tại cả
khoa lâm sàng và hành chính có nguy cơ stress, trầm cảm và lo âu cao hơn do áp lực kép
từ công việc chuyên môn và hành chính [10], [13].

Thời gian làm việc dài (>50 giờ/tuần) cũng làm tăng nguy cơ trầm cảm (p=0,007)
và lo âu (p<0,001), phù hợp với kết quả của Bùi Thị Thanh Vân (2020) và Lê Thị Thanh
Hoa (2023) [6], [11]. Điều này cho thấy việc phân bổ khối lượng công việc hợp lý và
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đảm bảo cân bằng giữa công việc – cuộc sống có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức
khỏe tinh thần nhân viên y tế.

Đáng chú ý, nghiên cứu tìm thấy mối liên quan chặt chẽ giữa stress, trầm cảm và
lo âu:

Nhân viên có trầm cảm có khả năng stress cao gấp 6,27 lần (KTC 95%:
3,78–10,4; p<0,001).

Nhân viên có lo âu có khả năng stress cao gấp 2,5 lần (KTC 95%: 1,9–3,4;
p<0,001).

Nhân viên có lo âu có khả năng trầm cảm cao gấp 4,9 lần (KTC 95%: 3,6–6,66;
p<0,001).

Điều này phù hợp với các nghiên cứu trong và ngoài nước cho rằng ba trạng thái
tâm lý này thường tác động qua lại và hình thành “vòng xoắn bệnh lý” [3], [1], [5], [2].

Từ kết quả trên, có thể thấy stress, trầm cảm và lo âu là những vấn đề sức khỏe tâm
thần phổ biến ở nhân viên y tế, đặc biệt trong môi trường HIV/AIDS. Cần thiết lập
chương trình sàng lọc định kỳ, tư vấn tâm lý, và hỗ trợ xã hội nhằm giảm thiểu áp lực
nghề nghiệp, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng chăm sóc người
bệnh.
5. Kết luận và Khuyến nghị (Conclusion and Recommendations)
5.1. Kết luận

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ stress, trầm cảm và lo âu trong đội ngũ nhân viên y tế
tại Bệnh viện Nhân Ái, TP. Hồ Chí Minh lần lượt là 20,08%, 24,71% và 36,29%. Mặc
dù phần lớn ở mức độ nhẹ và vừa, song tỷ lệ này vẫn phản ánh gánh nặng tâm lý đáng
kể trong môi trường làm việc đặc thù HIV/AIDS.

Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê bao gồm tình trạng hôn nhân, số con,
thâm niên công tác, nơi làm việc, thời gian làm việc trung bình/tuần và thu nhập. Nhân
viên có thời gian làm việc dài, thu nhập thấp, hoặc làm việc tại khoa lâm sàng có nguy
cơ cao hơn mắc stress, trầm cảm và lo âu.

Đặc biệt, có mối tương quan chặt chẽ giữa ba trạng thái tâm lý: nhân viên có trầm
cảm có khả năng bị stress cao gấp 6,27 lần, có lo âu thì nguy cơ stress cao gấp 2,5 lần,
và lo âu làm tăng khả năng trầm cảm lên 4,9 lần. Điều này khẳng định sự tương tác mạnh
mẽ giữa các rối loạn cảm xúc ở nhân viên y tế.
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5.2. Khuyến nghị
Đối với bệnh viện:
o Tăng cường sàng lọc định kỳ sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế, đặc

biệt tại các khoa có áp lực cao.
o Xây dựng chương trình hỗ trợ tâm lý – tư vấn – chia sẻ cảm xúc trong nội

bộ bệnh viện.
o Cải thiện điều kiện làm việc, bố trí nhân lực hợp lý, và giảm thời gian làm

việc kéo dài.
o Khuyến khích các hoạt động gắn kết tập thể, thể dục – thể thao – văn hóa,

giúp giảm căng thẳng và tăng tinh thần đoàn kết.
Đối với cơ quan quản lý y tế:
o Đưa nội dung chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế vào chính

sách quản lý nhân sự bệnh viện.
o Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng quản lý stress, cân bằng công việc –

cuộc sống cho nhân viên y tế tuyến cơ sở và chuyên khoa đặc thù.
Đối với hướng nghiên cứu tiếp theo:
o Cần có nghiên cứu dọc (theo thời gian) để đánh giá diễn biến stress, trầm

cảm và lo âu, cũng như hiệu quả của các biện pháp can thiệp.
o Xem xét mở rộng nghiên cứu cho các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến

tỉnh nhằm so sánh và khái quát hóa kết quả cho toàn ngành y tế.
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